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1. D ặ t v â n  dể

Còng nghệ ihông tin trong vai thập 
niên qua. với nhửng kha nan" kỳ diệu 
cua nó. (lã tác dộng sâu sác (lỏn mọi lình 
vực xà hội trong đó ró giáo dục. Tốc độ 
xử lý thông tin của rác máy tinh ngày 
một tàng, khà nâng thực hiện các tác vụ 
ngây càng phức tạp và da dang trong khi 
đó kỳ thuật sú đụng các thiỏt l>ị tin học 
ngàv một (lòn giản hơn, ít đòi hỏi các 
kiến thức chuyên sáu tin học hon đà làm 
cho máy tính trở thành một công cụ hữu 
hiệu và ngày càng thâm nhập rộng rãi 
trong đòi sông xã hội

Không phái chi ờ các nước công 
nghiệp phát triôn mà ngay cà ờ những 
nước dang phát triền việc ung (lụng công 
nghệ thông tin vào trong giáo dục đểu 
luôn ctiíííc nhìn nhận từ nhửng nãrn 80 
như một hiện tượng không thè không 
tiên hanh. Thực tỏ các n ỉ  sỏ dào tạo dặc 
biệt là đào tạo ờ bậc đại học buộc phài 
quan lãm khai thác những khíi nảng hỗ 
trợ rủa rông nghệ thỏng tin trong hoạt 
động giảng (lạy của minh vì lý do:

❖ I)o nhu cầu phát triển của chính hộ 
thống giáo dục. (ĩiáo (lục vã đào tạo 
không thề bỏ (jua những dổi tlìnv lỏn lao

Hui Ngọc Oánli 
H u i T h u  G ia n g '” '

của cac công n l̂ụ* trong thôi dại chúng 
ta. Bói vi nêu không, khoang rách giửa 
nội dung giàng (lạy và thực tế vón đà lớn 
nay sẽ càng lỏn thêm.

V  Lv do thu hai là  giáo d ụ c .  dào t ạ o  

dang lo lắng đáp ứng những đòi hỏi cáp 
thiẻt của xà hội, đang tim cách xác định 
cho rỏ những nàng lực, những kiên thức 
cản thiêt cho việc xử ly các thông tin và 
dào tạo rủng như bồi (lưỡng thêm cho lớp 
trỏ những phẩm chất tường xứng với 
phương thức san xuất mới.

❖ Lý do thứ ba là việc phát triển giáo 
dục, dào tạo rần phiii ngày một mó' rộng 
đèn mọi đôi tượng trong xà hội. Mô hình 
cáo lóp học sinh có trinh độ dồng liều như 
thường có trước (lây nay dang dẩn 
chuyên thành tình trạng trình độ học 
sinh trong lớp thường không còn dồng 
đểu nữa. Trước* tinh trạng đó, để có thể 
van đàm hào (lưck* chát lượng đào tạo, 
ngưòi giáo viên dang có một dòi hòi 
những hồ trợ hữu hiệu c ho phép tiên 
hành quá trình giáo dục. (lào tạo mang 
tính cá thể hoá.

("ông nghệ thông tin với tất cả 
những tính nàng kỷ (liệu của nó dược 
coi như là một hồ trớ quan trọng dáp
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ừng thoa dáng doi hoi càp tliiôt nia 
giáo dục. dào tạo nói chung, dạy-học 
ngoại  n g ừ  nói r iông.  •

Trong thập niên gần (lây. mồi khi đề 
rập đên công nghệ thòng tin người ta 
thường nói tới công nghẹ multimédia 
như la sự kết hợp trôn cùng một phương 
tiện một hoặc nhiều yêu tố: chừ viết, âm 
thanh, hình ành tĩnh, hình ảnh động, các 
chương trình tin học mà càu trúc cùng 
như sự vận hành được điều khiển bàng 
một phần mềm cho phép tạo nôn sự 
tương tác. Với những yếu tỏ kêt hợp 
phong phú cộng với những ho trợ của 
khả nàng tương tác. công nghệ 
mullimédia dà trỏ thành một vân đế thu 
hút sụ quan tâm của nhiều chuyên gia 
giáo học pháp.

Vấn dể đặt ra là ứng dụng công 
nghệ multiméclia nlní thê nào vào 
dạy-học ngoại ngữ để có dược một chất 
lượng đào tạo như mong muôn?

2. Các tiêu chi phân loại phần mềm 
dạy-học ngoại ngử sử dụng công nghệ 
I11U ltimédia

2.1. N h ù n g  vấ n  cỉê c h u n g

Còng nghệ multimédia thâm nhập 
vào đất nước ta tuy chưn làu nhưng 
trôn thị trường dà thấy một sô các 
chương trình dạy-học ngoại ngữ. Hầu 
hôt các phần mềm này đều clưực biên 
soạn <> nước ngoài. Trung tàm Nghiên 
cửu và ửng dụng Công nghệ thòng tin 
vào dạy-học ngoại ngữ tníờng Đại học 
Ngoại ngữ. Đại học (Ịuôc gia Ha Nội đã 
hước đáu SƯU tầm (lược một sô phần 
mềm dạy-học ngoại ngữ: trên một trảm 
chương trình dạy học tiêng Anh, tiếng 
Pháp, tiêng Nga. tiêng Trung Quốc, 
t i ê n g  Tây Ban Nha. tiếng Nhật.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấv hầu 
hết các phẩn mềm chỉ chú tâm giới thiệu 
cách sử dụng chương trình ò góc độ kỹ 
thuật, còn phẩn phương pháp dạy-học 
với những nguyên t á c  giáo học pháp thì  
gan như bị bò qua, dổ mạc cho người dạy, 
người học tự mày mò xây dựng cho m ì n h  
phương pháp dạy, phương pháp học.

Nguyên nhân của tình trạng này là 
do chúng ta dang thiếu những công trình 
nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phân 
loại các phán mềm dạy-học ngoại ngữ có 
sù dụng công nghệ multimédia. Nhùng 
phản tích, đánh giá các phần mềm này 
chỉ ra cho chúng ta nhũng khả nàng đáp 
ửng. các yêu cẩu cụ thể cho từng đôi 
tượng cùa từng phần mềm. Nỏ cùng cánh 
báo cho người sử dụng những mặt hạn 
chế của một phán mềm cụ thể, giúp cho 
người học chú động tìm các phần mềm 
khác bô trợ nhằm đạt dược yêu cầu dề ra.

Một vai trò không kém phẩn quan 
trọng cùa việc phân tích, dánh giá, phân 
loại các phẩn mềm dạy-học ngoại ngừ là 
cung câp cho những nhà biên soạn các 
phần mềm những kinh nghiệm nhờ đỏ 
họ cỏ thể biên soạn được những hoạt 
dộng plìát huy mạnh mõ các ưu thô của 
công nghệ multimóđia và hạn chẽ tối đa 
các yêu điểm cùa công nghộ này.

Dỏ có the tiến hành phân tích, đánh 
giá. phân loại các phan mềm dạy-học 
ngoại ngìí sừ dụng rông nghệ multimédia 
chúng ta can phài xây dựng (ỉượe hộ thõng 
tiêu chi đánh giá, phân loại.

Sau khi tham khảo các công trình 
nghiên cửu  rùa các nhà chuyên gia giáo 
học pháp trong lĩnh vực này ờ khu vực 
châu Âu và châu A kết hợp với những 
nghiên cửu ban đẩu của Trung tâm 
Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ 
thông tin vào (lạv-hoc ngoại ngữ trường 
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà
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NÔI ch u n g  tô i x in  m ạnh <1.1 VI l>mu (lâu 
nôn ra 11 h u m ’ ni  S(i dỏ xây ( lung he I hõny 
ỉ I ( ‘U chi va một số phư<ỉn.Lỉ p lìá ị) ph.m  
loạ i p h .in  mồm il.ỉY -hn i !ìỉío ;ii ĩiííũ  su 
đ ụ n g  r ô n g  nplìi; imil t imẽí l ia

2.2. Các th a m  sò dê p h á n  loa i các  p h à n  
m èm  ( ia \ 'h ọ c  ng o a i n g ữ  SI/ d u n g  công  
n g h ê  t ì ì i i ỉ t im é d ia

Có thể Ị)hân loại các phân mềm tlì<'<> 
nlì icu £<><• đô kliac n h a u  (lu . 1  t r ô n  n h ù n g  
đặc  t inh  CUỈÌ công n g h ệ  m u l l i m é d i a  hoặc  
có thỏ phân loại (lựa trẽn linh mục (tích 
cùa các phần mồm

2.2. / P h ả n  loai p h ấ n  m ề m  d a x-h ọ c  
ngiKU tìíỊỮ s ứ  dutìiỊ công nghỉ' m u l t im c d ia  
trên c ơ  S f /  những tham so (tặc trưng cua 
cổng ĩìỊĩhẹ m u ltin u n lm

r/y 7#tt/ỉ siôỉi ván  ban: Một dặc tính 
ky th u ậ t cho phép liê n  kết một nội (lung  
của văn bản này với nội (lung cùa một 
vãn hân khác. Dặc t in h  n iiy  cho phép 
ngưiỉi học* có th ế  dỏ dàng  t im  (lược nhử iì£  
kiên t lì ức* ly t h u  VÔI. nhửii ị ỉ  p h â n  t ích t r<> 
giÚỊ) tfiài t h í c h  Ciie lồi m ắ c  p h á i  h o ặ c  m ỏ  

rộng kiên thúc vế một ván dế đang ihrộc 
dế rậ p  tro n g  vãn ban

b> T ĩn h  d a  kên h .  Day 1.1 một thiim sõ 
phản ánh sâu sãc mức (lộ sử dụng  
m u ltim ô d ia  tro n g  ph íin  mỏm Nội (lung  
truvồ n  1.11 cùng  nhơ các lin;»t dộng (lưộr 
the h iộn <jua các kênh chữ v iê t, ã 111 
thanh , h ìn h  ;in lì v.v... Sự huy (lộng một 
cách phong phú  cùng nhơ  sự két hợp một 
rách hợp ly  các kênh này se lạ o  ra những 
hiệu ửng dặc tron g  g iiin g  (lạy

c) T in h  đ a  q u i  ch iếu  (lân liến vỏi 
hai (lạc l in h  siêu ván bân và da kônh 
g iúp  cho việc da (lang hóa các nguồn 
thông t in  vế một chú d iêm  đang cần 
n g h irn  cứu. dặc tín h  này xác ( lịn h  mức* 
độ quan hệ giữa một tà i liệu voi những

nguồn  gôc. n h ử n g  phn-11 ỉííin khác  VỈI ra  
nhùng  ta i liỏu  kh /ỉc  rô  cu n ị' chu i l irm  

(h  T in h  tư ơ ng  tac  I>;ìV la <l;ìr t in h  
qiiyõt ' l ị n h  khi  để  r ậ p  l iến rò n g  nghệ  
t l io i i ”  t in . Khả nâng tiíclng tác ch inh  la 
kh ;i nán^ phan ù n g  c iiíi lìì iiv  cách
ílư.ỉ vu những trà  lò i hoặc phíit van khác 
nhau trưỏc một l in h  hunnu do ÌÌÉ»UÕI sú 
đ u n "  tạo  n i. V í như  k lì i người học (lưa ra 
m ột  CÁU  t r à  lời, p h ầ n  m ể m  l ậ p  tức  ( l á n h  

gia câu t rà  lò i. dưa rn kôt lu ậ n  đồng thó i 
có th ể  cho b iế t (lúng  hav sai. sai (ì dâu, 
tại sao .sai và muốn khác phục thi phai 
tham khảo tài liệu £Ì, <> (lâu. V V..

2.2.2. P h ả n  loại các p h ơ n  m é m  d ạ y
* h ụ c  n g o a i  n g ữ  s ử  d u n g  c ó n f í  n g h ẹ  

m u l t i m é d i a  dựa theo m ục  (tỉc/ì cua cóc 
p h ấ n  m ề m  .

N êu lây mục đích n ia  các phẩn mềm 
làm  rơ sò phân  loạ i ta cỏ th ế  ch ia  các 
phẩn niểm thành ba nhóm chính:

P h ầ n  m é m  d ạv-học  ngoạ i ngừ: Đỏ là 
nhung chương trinh hoàn chinh nham 
lỉạy - học ngoại ngữ.

P h a n  m ềm  th a m  khái)-bỏ trự  hoặc 
còn dược gọi là p h ầ n  m é m  đ ạ i  chúng:  
Dãy là nhữn" ( hương trinh cung cáp người 
học những kiên thức vãn hóa, ila l nƯíK* hụ-, 
khoa ỈKX' kỹ thuẠt, các từ điển bách khoa, 
các tu tliến  n^ôn n^ìí.v.v... Thông (ỊUii việc 
tim  hiểu kiên thức các lĩnh  vực này người 
học (liKk1 củng cô, mỏ rộn^ kiôn thức* ngoại 
ngủ. Do các mục đích cùa các phàn mồm 
này có t hể (láp ứng đượr rnột sỏ lượn^ c ông 
chúng tí) lớn nên người t;i cỏn gọi rác phẩn 
mểni này lã phần mềm dại chúng.

P h ẩ n  niềm giả i ỉn ,  g iáo dục. f )ã\' lã 
những phẩn mềm đạv-họr ìì^oại níĩìí thõng 
(ỊUỈI các trò chơi giái tri Cixc Ị)hán mếm này 
rât phát huy tác* dụng với (lôi tượng trê em.

Tham sỏ làm cơ sờ phân tích phần 
mồm dạv ngoại ngở

Tuị> > lu K/iiUi lt<>< DH{K'tH\ \\ỊOitt ttỳt I \l\ Si>-Ỉ
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Bí‘11 cạnh những tiêu chi dựa trên tính 
dặc thù của multimédia, chúng ta có thẻ 
phân tích các phán Iiìốm (lạy tiêng dưới góc 
độ dạv-h(X'  ngoại ngử hoặc dưới góc độ của 
nhửng thành tốcấu tạo nôn chúng

a) P h ả n  tích dư ới góc độ  dạy-học  
ngoại n g ừ

Người ta có thỏ phân tích đê phân 
loại các chướng trinh dựa theo nội dung. 
Cỏ những phần mềm là nlìửng chương 
trình hoàn chỉnh, song cùng có những 
chương trình chì ờ mức (tộ bổ trọ cho các 
chương trình khác.

Cơ sỏ ngôn ngừ học. phương pháp 
luận dạy học củng là cd sò để phản loại 
các chương trình dạy-học ngoại ngử. Có 
những chương trinh dược xây dựng dựa 
trẽn thuyết hành vi. của ngữ pháp cấu 
trúc, nhưng củng có những chương trình 
được xây dựng dựa trên các nguyên tắc 
của ngừ pháp chức năng, v.v...

Dưới góc (lộ giáo học pháp ngoại ngử 
người ta có thể phân định ra được các 
phần mềm chú trọng đến việc cung cấp và 
phát triển các kiến thức ngôn ngữ. trong 
khi đó thì lại có những phan mềm tìm cách 
phát triển các kỹ nảng giao tiêp.

Dưới góc độ các kỷ nảng thì có 
những phần mểm chỉ ưu tiên phát triển 
một kỹ nâng, ngược lại cỏ những phan 
mềm lại đưa ra các hoạt dộng học tập 
cho phép phát triển dồng thời nhiều kỹ 
nâng giao tiêp.

Sự khác biệt giữa các phẩn mềm còn 
thế hiện ỏ cho ró chương trinh việc đánh 
gi á kết (|uả tlườc tiên hành ngav sau từng 
hoạt dộng hoặc sau từng hài. Nhưng củng 
cỏ những chương trình không có ( hương 
trình kiếm tra đánh giá

Một tiêu chi nữa cho phép phân loại 
được cá c  phần mềm dạy-học ngoại ngữ 
đó là có chương trình đòi hỏi cỏ sự can 
thiệp, trợ giúp thường xuyên cùa giáo

viẽn. Sorỉịị cũng có phần mềm cho phép 
người học tiên hànlì các hoạt động với 
một khả năng dộc lập, tự chủ rất cao.

Dưới góc độ thiết ch è  clể phân tích 
thì có thể có những phần mồm hướng tới 
những mục tiêu của những ( hương trinh 
học tập chính thống. Bên cạnh dó có 
những chương trinh nam ngoài chương 
trình học tập chính thông.

b ) P h à n  loại dưỡi góc  đ ộ  các th à n h  
tỏ cáu tạo nén các chương trinh dạy  - học 
n g o ạ i  n g ữ

Đề cập tiến phán nội dung mang 
tính hình thức của các phần mềm ngưòi 
ta rất chú ý đến những kỹ thuật hỗ trợ 
của nó. Kỹ thuật hổ trợ có thô là: p h im  
v id e O y  t r u y ệ n  t r a n h  l i ê n  h o a n  h o ặ c  h o ạ t  

h ìn h ,  ả n h  chụp , h ìn h  vẽ.

Một thành tô" dáng được quan tâm 
nữa đó là những phần trợ giúp. Đây là 
một thế mạnh của các chương trình 
dạy-học ngoại ngừ có sù dụng công nghệ 
multimédia. Các nội dung trợ giúp luôn 
ẩn nhưng lại rất thường trực, sần sang 
xuất hiện khi nhận dược lệnh. Phẩn trợ 
giúp có thể lã chữ viết (hằng ngoại ngũ 
hay tiêng mẹ đè), (lưới <lạntf phụ đế hoặc 
các từ chù chốt thê hiện nội dung. Phần 
trợ giúp cỏ thể là âm thanh: lòi dịch từ 
vựng hoặc lòi bình luận. Các loại hình 
bài tập hoặc nhiệm vụ (híỢc to chức trong 
các phán mềm là một tiêu ( hi cần chú ý 
đôi với người dạy củng như người học 
ngoại ngừ.

Tham sô  là m  cơ s ờ  p h á n  t ích  p h ẩ n  
m é m  t h a m  k h á o 'b ỏ  t r ợ  (P h ầ n  m é m  đ ạ i  
c h ú  n g )

- T à i  liệu thật:  Trong một số chương 
trình dạy-học ngoại ngữ, do chú trọng 
vào việc cung cấp các kiên thức ngôn ngữ 
và phát triển rác kỹ nâng giao tiếp nên 
nhiều tài liệu, hài hoe mang tính già tạo
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khỏHK .̂IU thựr !<• Ngtíór 1.11. v.in liỉin 
Irong ràr plnin mcm (l;ii • Iìuiìlỉ luôn luôn 
niang 11IIlì thật. Boi lò c;ir tỉii licu iluộr 
sử iìụnị* nhám ('UIÌỊỈ câ|> rác kn*n ihúr 
khoa học kỹ thuật, vãn hóa \ií hôi chu 
k hòn tỉ phiỉi (liíor hirn soạn VI I1ÌỎ1 mục 
tiỏu su phạm.

• Tỉĩìh  d a  q u t  dìiOu  (Yic phan 111**111 
đại chúng cỏ những mủr tlộ rât khác 
n h a u  k h i  d ế  c ậ p  đ ò n  m ỏ i  l i ên  hộ <la r h i r u  

của một vàn dề. Dỉìv cũng là một Uru  chi 
cho |>h(»p phân biệt rác phần mềm (lai 
chúng Vííi nu* phẩn mềm học ngoại ngũ.

- M ư v  đ ộ  Siêu l ã n  bòn:  Kha nâng kỏt 
nói n h i ề u  lóp thõnỊỊ* t i n  phục* v ụ  p h ô  b i ê n  

các* k i  (‘»11 t l n i c  k h o a  h ọc*  k ỹ  t h u ậ t  c h i n h  

xác rùnịi như khoa học xà hội nhãn vân 
là một tiêu chi cân dược xt*m xét khi 
phán lo;ìi một phần mồm đại ( hung.

- Tin  lì CỈCỈ k ê n h :  Mức* độ huy (lòng rác 
kf*nh thòng tin cho phép đánh giá chât 
lượng va mứt’ độ hữu hiệu của phẩn mểm 
đại rhiing.

* K h ó  n ă n g  "giao th ò n g  trong  
chương tr in h :  Kỹ thuật lập trinh sao cho 
viộc chuyển từ một hoạt dộng nay sang 
một hoạt dộng khác trong chương trinh 
một csich Hổ (làng cũng ÍỈIÍỘT roi là một 
tiêu chi để (lãnh íĩiâ phẩn 1110111 
11111 Itimctl iu dại chúng. Ky thuật này 
giúp cho người sử (lụng nam hát dược C(ỉ 
cấu tỏ chức của chương trinh, (lề (làng 
khai Ihãr triệt dê mọi nội dung rủa 
chiííttìK I rinh

T ha  nì sỏ la m  cơ sở  p h â n  t i  ch các 
p h ầ n  m ê m  g iả i  tr i-g iáo  d ụ c

Tliựr ra các plìAn tích sáu sắc cặn kè 
sẽ phải \ôp các phẩn mềm giải trí-giâo 
dục là một bộ phận của phan mềm tham 
khào-hổ trợ-đại chúng, nhưng chung tôi 
muôn xr|> các phần mồm piải trí-giáo

(lục lh;mh mót lo.li ní-n^ Vì (lây la nhừng 
ph;‘in m<*»m có <IÔÌ1J4 thíỉi r;i hai (l.ầc tính 
ịíiìù trí phục vụ (1.11 chúng Víì giáo (lục 
học t;i|i Phuong thức thu nhận vã I11Ờ 
rộng kiên ihửc thông <Ịiia (•;»(• trô ch(íi, 
các hoat dộng ^iài trí đang (lưộc chu 
trọng phát triển tron*» các chưởng trình 
>ù (lụng cõng nghộ multimẽdia

Cãr chương trinh phần Iiìdm giài 
trí-giáo (lục nhỉim chu yỏu vào <;ic dối 
lượng trẻ em, thanh niên. Tuy vậy. 
câng nsíãy các rhương trinh này càng 
thu hút sự quan tám (*hú ý cua niuiòi 
lỏn. Dó là nhún# lử (.liến, những hách 
khoa toàn thư. nhùng Iruyộn tranh, 
truyộn ('(') tích thõng íịua đỏ giỏi tlìiộu 
lịch sừ.  đ ị a  lý, V V .

Ngoài việc áp dụng các tham sỏ dược 
sứ dụng làm cơ sỏ |)hân tích các phần 
mém tham khíio-lỉổ trợ như: tính cỉa qui 
chiêu. mức (lộ da kênh, mức cỉộ siêu vãn 
han. khá năng "giao thông" trong chương 
trình... thi còn cẩn phíii chú ý thêm một 
sô tham sô khác như: mức độ phù hợp 
với tâm lý người sù dụng, từ đó tạo nôn 
mức độ hấp dẫn. kha năng giái trí; kỳ 
thuật cung cấp kiôn thức thông (|ua (ác 
họat (lông trò chơi, ịi\.\ì (rí.

2.3. P h ả n  loa i các  p h ầ n  m âm  dax-hoc  
ngoa i n g ừ  có s ù  d u n g  công  n ghè  
m u l t i m é d ia  dư ớ i ỊỊỎC dỏ các đ ặ c  t in h  sư  
p h a m

Dưới góc độ (iạv-học ngoại nựũ. các 
chươnp trình đượcchia lam hai nhóm:

Nhỏm 1 : Các chương trình ưu tión 
cung ráp các kiên thức ngôn ngừ 
(từ vựng, n g ủ  âm, ngữ pháp) và kiỏn 
thức đất nước học.

Nhỏm 2: Các chương trình ưu tiên 
phát triển các kỹ nãng RÌao tiếp: nghe hiểu, 
đạc hiểu, (liền dạt nói, (iiỏn đạt viết.
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2.3.1. C ác p h ầ n  m é m  ưu tiên c u n g  
cấp  k iến  th ứ c  ng ô n  n g ữ  và đ á t  nước học

a ) P h ầ n  m ề m  d ạ y-h ọ c  từ  vựng:

Các phẩn mồm này có số lượng rất 
lén. Công nghẹ multimédÌA có Ưu thê đặc 
biệt trong hoạt (lộng nàv. Hình ảnh tĩnh 
củng như hình ảnh dộng rát phát huy 
tác dụng trong hoạt dộng này. nó giúp 
ngiíòi học tiếp thu. ghi nhớ dề dàng 
nhanh chóng các đơn vị từ vựng. Có 
nhiêu bài tập luyện tri nhớ và nhận biêt 
từ vựng. Có chương tr ìn h  đưa ra những 
bài tập hình thái chừ viẻt của từ. Hoạt 
động dạy từ vựng rất hiệu quả vì chương 
trình hoạt động rát chinh xác. đánh giá 
nhanh chóng giúp người học tự điểu 
chỉnh dượr ngay.

bì P h ấ n  m é m  d ạ y-h ọ c  n g ữ  á m

Trong hầu hết các chương trình, 
người học có thể nghe (tược phát Am không 
những của các từ, các ngữ mà còn cả các 
câu thậm c hí cà đoạn hoác toàn bộ tài liệu. 
Việc nghe đi nghe lại nhiều lấn phát âm 
của từ hoạc ngừ không hể có gì khó khăn 
dôi với máy tính multiméđia. Thậm chí có 
một sô phan mềm tác giả còn cho người 
học khả nâng nghe phát âm với nhiều tỏc 
dộ khác nhau: tốc độ bình thường, hời 
chậm, rất chậm đe giúp khá năng nhặn 
biết âm (lơỢc dể dàng, chinh xác hdn như ỏ 
phần mồm Appivnr/ <*n joitant íranồais, 
Triplc* Play Plus. .

c) P h ầ n  m ề m  d ạ v-h ọ c  n g ữ  p h á p

Một sô phần mềm chú trọng dạy ngữ 
pháp tường minh: giỏi thiệu lý thuyết 
cùng với hàng loạt bài tập luyện. Phần 
lỏn cá c  l)ài tập (lựa trôn ngữ pháp c â u  

trúc phát huy được kha nàng hổ trợ của 
công nghệ multimóclia. Khi làm bài tập 
người học có thổ tìm kiỏni kiến thức trợ 
giúp để có thc giãi quyết được khó khán.

d) P h ầ n  m é m  c u n g  cấp  k iến  th ử c  
đ á t  nước học

Ngốn ngừ và văn hóa vốn luôn luôn 
gán bó mật thiết. Nhiều khái niệm từ 
vựng, ngữ pháp luôn gắn liổn với những 
khái niệm đất nước học. Khi phân tích 
các phẩn mềm chúng tôi nhận thây số 
lượng các phần mềm cung cấp kiên thửc 
đất nước học không nhiếu tuy nhiên 
cũng vẫn có thể kê ra một sô như Learn 
to Speak English. Learn to Speak 
Krench. Tell Me More,...

2.3.2. C ác p h a n  m é m  ưu tiên  p h á t  
tr iên  các k ỹ  n â n g  g ia o  tiếp

Sô lương các chương trình phát triển 
các kỹ năng giao tiếp tương dôi lớn Tuy 
nhiên có thể có nhận xét bước đầu là các 
kỹ năng giao tiếp không được phát triển 
một cách đồng đểu.

a) C ác p h ầ n  m ề m  p h á t  triển k ỹ  n ă n g  
đọc hiếu

Kỷ năng dọc hiểu rất dược chú trọng 
phát triển. Có thổ kể ra một bộ 8 phần 
mềm có tên là STUDỈO CLASSROOM 
dược biên soạn ỏ Mỹ dạy tiếng Anh (‘ho 
người Trung Quốc. Mỗi đĩa chứa dựng từ 
20 đến 30 bài với một hộ thống bài tập 
luyện dọc hiểu dưới dạng câu hỏi có 
nhiều đáp án lựa chọn hoặc bài tập điển 
từ... Ngoài ra còn phải kể (lỏn l>ộ phần 
mom "Itinéraire des métiers" có the sử 
dụng dạy-học (lọc hiểu tiêng Pháp.

nể hỗ trự người học trong viộc khám 
phá nội dung tài liệu, các tác già thường 
đưa vào các chương trình trợ giúp như từ 
điển, giai thích từ ('hủ chốt, giải thích nội 
dung có liên quan đến lình vực đất nước 
học v.v...

Bên cạnh đó, (1 nhiều phẩn mềm còn 
thấy các chương trình đánh giá kết quả, 
giúp cho người học nhận rõ được những 
tiên bộ của mình hoặc hiểu được những
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phàn kirn thức cỏn chiiii ch;ir rân (1111" 
cỏ thciiì. 1110 rộng thrm Thum chi rõ 
nhữnỊ* phan mỏm l)ăt Imòc nguni hnr 
phái tham klìíio nlìứng kiên thur mi 1.1111 
lại nhung hai lạp chun đat v<-u ( ,\u.

b ) Cac phán mém phát tncn h V nồng 
nghe  h iế u

Một trong nhung thô manh của rông 
nghi' rnuhiméđia In cỏ khã nàng hồ !I*Ò 
ilác lực rlio việc phái triẽn kỳ nâng HỊỉhí* 
hiểu. Thưíỉng tài liệu ám thanh (ỈIÍÓC su 
ilụng kẽm VÒI những hình anh tĩnh, hoạt 
lnnh, hình ànlì Yiđco Phan mềm rỏ liuọc 
kết <Ịua khà quan trong việc phát triên 
nghe hiếu tiếng Anh là "Longman 
Interactive englisl ì  dictionary". Tác già 
đã (lưa vào 8 hội thoai cùa s tinh huống 
giao tiêp hàng ngày NgƯòi hoe có thỏ 
vừa nghe hội thọai vừa (|Lian sát lì 1 lìh 
anh dê khám phá nội dung. Phan mềm 
cùng cho người học khả nàng, trong 
trường hộp khống thể khám phá (luộc tất 
<*á nlìủng nội dung, có thê vữa nghe vừa 
đọc dược vàn bàn của hội thọai.

Trong tiêng Pháp, phần mềm "LTV 
Iranỗais" là một phan niổm dược biên 
soạn cồng phu bao gồm 12 giao tiỏị) vỏi 
hai chù (liêm: (iu lịch và XI nghiệp.  Quá 
trĩnh plìát triển kỹ nãng nghe hiếu dược 
tiên hành với nhiều cấp độ: nhạn dạng 
hình thái chừ viỏt tướng ứng với hình 
thai ârn thanh của từ vựng được niíiy 
phát Am. ( hình tà, tìm hiếu nội (lung lìội 
thoai vỏi những trình trộ giúp: từ chu 
clìốt, phụ đề, diễn (lạt lại bang (*Au đon 
giản hơn. bàng từ  vựng tham khảo V.V..

Viót chinh ta đòi hoi không nhừnir 
khíi nãng nghe hicu mà cỏn nãn.u lực ghi 
nho dạng viêt của từ. Người ta có thể 
t h ấ y  h ọ a t  c ỉộng n à y  t r o n g  n h ữ n g  p h a n  

mém: Dico đôi vỏi tiếng Pháp, bộ 8 (lìa 
Studio Classroom đôi với tiêng Anh.

ct Các phán mcm phnt tricn k\' nán LỊ 
(hen d ạ t  noi

Trc»n  ̂ sò hon mói Ira 111 phán 1111*111 
tiuộr phân tirli ciiii ca (ỳ thú tiéiií*. rhu;i 
thây cỏ điíọc ìììột pluin mt*m nao luvện 
rho ngiròi học sân sinh ra nhiồu phát 
ngôn cho nhiều nhân vậi trong một tinh 
huỏng giao tiêp cu thô Do có thổ có 
nhiều phát ngón (lược chấp nhãn và mỗi 
plìât ngôn lại ró tho luiong nội dung hội 
thoai theo một hướng khác việc lã Ị) 
trinh đỏ luyện cho người học có thô sán 
sinh ra các phát ngôn ít nhiếu mang tính 
tự do là rát khó khàn. Thường thì một 
sô phẩn mềm chi có the tạo điểu kiện 
cho người học ứng xử khâu ngừ với một 
phát ngỏn cho một tinh huông giao tiêp 
cu thô như các phan mồm: Loarn to 
spoak Krench V 1.5. Learn to speak 
L lng lish  V 6.0.

Thậm chí đo eluín có khâ nàng xây 
(lựng điíỢc phan me 111 nhận l)iết tiếng nói 
nỏn dà cỏ phần mềm khiên cường hy 
vọng phát triển khâu ngữ thông qua 
dạng viét như phần mềm L(\‘nn to Speak 
Krvneh V 1.5 .

(.'ho đôn nay chúng tôi mới chỉ có thây 
phiin mếm "T<*ll Mo Moiv" (lạy-học tiêng 
Anh và tiỏng Pháp là (*ó nluìn^ bước tiên 
mới trong phát triỏn khâu ngữ. Ớ dây tác 
giỉi dã dự kiến được nhiều kha náng phát 
triến nội dung Hội thọai (heo nhiều hưcíng 
khác nhau và (lặc lỉiệt la máy đà (‘ó khả 
nâng nhận biết tlược tiếng nói.

d ì  C á c  p h á n  m ề m  p h á t  tr iến  k ỹ  n à n g  
d iễn  đ ạ t  viết

Trong sô nhừng Ị)han mồm |)hãn 
t ích  th i  r ù n g  c h ư a  t h à y  d ơ ộ c  n h ữ n ^  p h a n  
mềm có thỏ phát triên nã 11̂ 4 lư<' diẽn (lạt 
viêt lự (lo trưỏc một linh lìuỏng ịĩiao tiêp 
cụ thỏ. Chúng tỏi có phẩn mềm "VVriting 
and reading" luyện viet tiếng Anh. 
Nhưng thật ra thì dó vẫn chưa phải là
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một phần mềm thực sự dạy-học diỏn dạt 
viỏt một cách hữu hiệu.

Diễn dạt viết thường dược tiên 
hành qua nhừng hước sau: Xác định 
nhu cầu thông tin viêt trong một tinh 
huỏng cụ thê, tìm kiêm nhừng nội dung 
đáp ửng những nhu cẩu này. sáp xếp, 
tố chức nội (lung, tìm kiếm, lựa chọn 
những thông tin phù hợp nội cỉung, lựa 
chọn những phương tiện ngôn ngũ viết 
thích hợp diễn tả những nội dung theo 
cấu trúc đả xác định.

Dựa theo những phân tích trên, 
chúng tôi thấy rằng trong một chừng 
mực nào (!ỏ các phẩn mồm cùng có thê 
giúp đổ người học luyện tập một sỏ bước. 
Thí dụ như trong tiêng Pháp có phần 
mểm "Games (Técriture” có thể dưa ra 
những bài tập luyện cách lập luận có sử 
dụng những từ lập luận logic hoặc những 
bài tập diễn đạt một nội dung theo nhiêu 
cách khác nhau. Ngoài ra còn có những 
phần mềm chủ trương dạv viết dựa theo 
nhúng văn bản viết mẩu được sắp theo 
những chủ để, mục đích, tình huống 
khác nhau có kèm theo những cách diễn 
dạt khác nhau đẽ người học lựa chọn lắp 
ghép tạo nen một vãn bản mởi phù hợp 
với nhu cầu mới. tình huống mới như 
phan mềm "1000 courrirrs types" hay 
MCV ct Lettres de motivation" dùng để 
dạy viết tiêng Pháp.

2.4. P h à n  loai các p h ầ n  m ềm  clay-hoc 
ngoai tì g ừ  có sử  d u n g  công nghè  
m ii l t im é d ia  d ư ớ i góc đô  các  d á c  t in h  tin  
hoc

2.4.1. P h ấ n  m é m  d ạ y -h ọ c  ngoại n g ừ  
c h i  s ử  d ụ n g  k ỹ  th u ậ t  x ử  lý  c h ữ  viết và k ỹ  
th u ậ t  x ử  l ý  th ô n g  tin  có tư ơ ng  tác  g iữ a  
người s ử  d ụ n g  vờ m à y  tín h

Do chỉ huy dộng kênh chữ viết nên 
nhũng phán mềm này có nhiều ƯU điểm:

Về mặt lập trình chúng không phức 
tạp lam. chúng rủng không có dung 
lượng lỏn và vi vậy chúng cùng khòng 
đòi hỏi những máy tinh có cấu hình 
mạnh. Như vậy những phần mềm này 
rất kinh tế: một chương trình có độ dài 
khoảng hai nghìn trang khi được biên 
soạn trên máy tính sẽ chi cần đến một 
đĩa cỉ) ROM dấy là chưa kế còn có cả 
những chương trình đánh giá và chừa 
lỗi. Thường các phần mểm loại này được 
sử dụng nhiêu trong các bài tập từ vựng, 
ngữ pháp. Loại bài tập chỉ sử dụng 
những kỹ thuật này có thẻ còn được biên 
soạn trẽn những ngôn ngừ lập trình dttti 
giản mà người giáo viên chỉ cần một thòi 
gian đào tạo rất ngán là đà có thể tự lập 
trình được.

2.4.2. P h ẩ n  m ém  d ạ y-h ọ c  ngoại n g ữ  
s ử  d ụ n g  k ỹ  th u ậ t  x ử  lý  c h ữ  v iế t . k ỳ  th u ậ t  
x ử  lý h ìn h  ả n h  tĩn h  và k ỹ  th u ậ t  x ử  lý  
th ò n g  tin  có tư ơ n g  tác g iữ a  n gư ờ i s ử  
d ụ n g  và m á y  tín h

Hình ảnh trong các  phần mềm 
dạy-học ngoại ngừ tạo nên những hứng 
thủ cho người học và nó còn được sử 
dụng hữu hiệu trong việc giới thiệu 
nghía, giới thiệu tình huống giao tiếp mà 
không nhất thiết cần phải sử ciụng đến 
tiêng mẹ đẻ, nhờ vạy có thể tránh cho 
người học dược những chuyển di tiêu cực 
của tiêng mẹ đẻ. Các hình ánh còn giúp 
cho người học* dề dàng hiểu được nhửng 
khái niệm mỏi mang tính chất văn hóa 
đất nước học.

Về mặt kỹ thuật tin học, thì những 
hình ảnh tình ỏ dạng GIF hay JPG 
không có dung lượng lớn nên nó cùng 
không gây trỏ ngại lớn trong lập trình và 
tốc độ SIĨ dụng.
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2.4 .3 . P h à n  m ề m  í/ạv * học  ngoạ i  
n g ừ  s ứ  d u n g  k ỳ  t h u ậ t  x ử  ly c h ữ  viĩẼ't% lĩ ỳ  
t h u ậ t  x ừ  ly rim t h a n h ,  k ỹ  t h u ậ t  x ứ  ly  
h ỉ n h  a n h  t i n h  v à  k ỹ  t h u ậ t  x ứ  l y  t h ò n g  

t i n  r o  t ư ơ n g  t a c  i Ị ì ừ a  n g ư ơ i  SƯ  d ụ n g  v a  

m à y  t i n h

Hai loai phần mếm nõu trên không 
thể hồ [rợ (lược các rhiíờng trinh ro In-n 
(Ịuan (tên .11)1 thanh Người họe không 
thỏ phát triển được nâng lực nghe hieu 
cùng như iliễn dạt nói với nhùng kỹ 
thuật (ló Trong khi (lõ nhu cẩu của 
người học Ih 1 háu nhu luôn muôn plìál 
ĩ nén khóng những biil ngữ ma ròn ca 
khâu ngũ ('hình VI lẽ đó mà cáo phần 
mểm luôn tim rách dưa kỹ thuật xử ly 
âm thanh vào. Thực chát ky thuật xử ly 
âm thanh không phức tạp, vấn đề lã các 
tài liệu âm thanh thường có dung lượng 
lớn nên dôi hòi may phái có ỏ cứng (lung 
lượng lớn V V...

2.4 .4 . P h á n  m ề m  d ạ x-h n c  ngoại n g ữ  
sứ dụng tát cà bủn kỳ thuật cùa 
m u l t i m é i ì ư i  k x  t h u ậ t  x ứ  /v c h ữ  v i ế t ,  k ỹ  

th u ậ t  x ứ  /y ỏ m  t h a n h , k ỹ  th u ậ t  x ứ  ly 
h ỉn h  (ình t ìn h ,  h ìn h  àtìh  đ ộ n g  và kỳ  
Ị ỉ ì u à t  x ử  /v t h ò n g  t i n  v ó  t i ừ t ì i g  t á c  g i ữ a  

người s ứ  ( lụ n g  va m a y  tình

Số lưựng các phẩn mềm loại này 
chưa tliậl nhỉồu. tuy vậy ta cỏ thổ kể ra 
(liíỢr một số chương trình như: TOM KT 
TIM. ADIIỈOU. Lear to speak Kronch, 
Kncvclopédic* des scicnces, Tcll me more. 
... trong tiếng Pháp, Lear to speak 
English , Kncata. ComptorTs in to rac tÌV (‘ 
(‘ncyclo|)é(lia. trong tiêng Anh. Các kỳ 
thuật mullimédia tỏ ra hiệu quả. Người 
học được tắm mình trong môi trường 
ngoại ngữ nhờ những tác (lụng của các 
kênh nghe nhìn.

Cùng can phải nói thêm rằng khi sử 
dung tất ca các kỹ thuật multimédia thì

chương trình sẽ rất phức tạp, clòi hòi 
thiêt bị kỳ thuật rao dổi lại chất lượng 
(lạv-học ngoại ngữ (lược cài thiện rõ rệt
3. ( ác* ngu vẻn tắc ửng dụng rông nghệ 
multiniéđia trong dạy-họr ngoại ngử
3.1. C ác n g u yên  tắ c  x â y  d ư n g  và s ử  d u n g  
p h ầ n  c ứ n g

Củng như mọi chương: trinh dạy-học 
ngoại ngừ hiện dại luôn dòi hỏi các trang 
tlìiôt ỉụ càn thiôt như: mảy chiêu hình, 
may nghe báng, dầu chạy bâng hình 
viđeo, v.v... các chương trình đạy-hoc 
ngoại ngữ với sự hỗ trợ của công nghệ 
multimédia dòi hỏi các máy tính 
mullimédia. Quá trình dạv-học ngoại 
ngũ có hai giai đoạn phân lập: giáo viên 
giỏi thiệu kiên thức, hướng dần, tổ chức 
các hoạt dộng luyện tập. ửng dụng và 
người học tụ luyện tập. ửng dụng để rèn 
luyện các kỹ nàng. Nguyên tác xây dựng 
và sử dụng thiết bị multiméđia tại hai 
khu vực* hoạt động này có những đặc thù 
khác nhau.

3.1.1. K hu vực phòng dạy-học ngoại 
ngĩí rỏ sử dụng công nghệ multiméđia 
dưới sự điểu kh iển của giáo viên. Đó 
chính là phòng học multimóclia. Loại 
phòng học mult imcdia bao gồm hai khối 
thiốt l)ị:

Khối thiết bị dành cho giáo viên bao 
gồm các’ thiết bị cho phép ngưởi giáo viôn 
cung cấp cho người học các dạng tài liệu 
khác nhau: bài viết, tài liệu âm thanh, 
tranh, ảnh, phim, c hương trinh vô tuvôn. 
các trang web... Giáo viên rùng có thô 
giám sát các hoạt động của người học va 
can thiệp giúp đờ từng học viẻn khi họ có 
vôu cẩu.

Khối thiết bị thứ hai (lành cho người 
học. Những máy tính này có thê chạy 
các chương trinh dạy-học ngoại npũ
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multimédia. nhãn (lược các lài liệu cùa 
giáo viên gủi tới: bài viét. tài liệu Am 
thanh, tranh, ành. phim, chướng trình 
vô tuyên, có thổ truv cập dược các 
trang Người học hoàn toàn có
thể tiến hành các hoạt dộng học tập với 
máy tính này.

Cả hai klìối thiôt l)ị này phải (làm 
báo dược nhu cầu trao doi. thòng thoại 
giửa ngiròi học và giáo viên cùng như 
giừa các h(H* viên voi nhau. Nó dược liên 
kết với nhau bang hộ thống m.ạng sao 
cho mỗi máy trò dểu có thể khai thác tài 
nguyên của toàn mạng.

3.1.2. Khu vực phòng tự học của học 
viên. K hu  vực này (luỢc tra n g  l>ị các m áy 
tính multimédia dành cho người học tự 
luyện tập, Ííng (lụng dể ren luyện các kỹ 
năng. Nếu điểu kiện cho phép, các* máy 
này nón được kết nối với mạng. Nêu 
không có điểu kiện thi có thế chỉ là 
những máy tính dộc lập. tất nhiôn mức 
độ tác dụng sẽ bị hạn ché hơn. Khu vực 
này có vai trò rất quan trọng, nó giúp 
biến quá trình đào tạo thành quá trình 
tự đào tạo ỏ ngiíỉỉi học.

3.1.3. Việc trang l)ị các thiết bị tin 
học cho cà hai loại hình hoạt động học 
tập trẽn đều (lòi hỏi phái tuân thủ các 
nguyên tắc:

Các thiốt 1)Ị phai có cấu hình đủ 
mạnh đo phục vụ các hoạt động dạy-học 
ngoại  n g ừ  với n h ữ n g  hỗ  t rợ  r ù a  công 
nghệ multimédia. (Vin chú trong đốn 
những tióu chi kỳ thuật lií»n quan đôn 
các chức nâng.

- Loa, tai ngh<\ mioro, cạc âm thanh 
phái cho âm thanh chuÀn, rỏ ràng.

- Cạc màn tì ì n tì can cỏ bộ nhớ, độ 
phán giài thích ứng cỏ thố chạy dược các 
chương trình không (lô lìiiìh ành l)Ị rung, 
giật. cơ. méo...

- Đẩu (lọc clìa ('DROM. 1 )VI> cần có 
tốc độ dọc dừ liệu không (ỉổ chương trình 
v ậ n  h à n h  clứt ( Ị u ã n g .

- o  cứng có dung lượng chứa đựng 
được hoàn chỉnh các chương trình mà vần 
đủ phần trống (lể chạy các chương trinh.

- Bộ nhỏ hệ thông cỏ dung lưộr.g ciáp 
úng cho việc truy xuất và vận hành 
nhanh rác chương trình

- Bộ vi xử lý có tốc dộ xừ ly đáp ửng 
yêu cầu cùa toàn hệ thống.

- Tốc độ trao đối dữ liệu cùa hệ 
thông cần dược chú ý để toàn 'lộ hệ 
thống vận hành (lồng bộ

- Băng thông mạng phài được đảm 
bảo dể mọi người có thỏ sử dụng triệt dể 
tài nguyên mạng củng như truy cập 
nhanh chỏng các trang vvel).

Các thiết bị tin học phải dược thiết kế 
láp dặt dựa trên ý đồ sư phạm. Nếu bị chi 
phôi bởi kha nảng kinh phí thì phải trang 
bị các thiết bị nhăm đáp ứng những mục 
tiêu dạy-học ngoại ngữ cụ thô như •hỉ ưu 
tiên dạy nghe hiểu, dọc hiểu, dạy diễn đạt 
nói, dạy diễn đạt viết,...
3.2. Các nguyên  tắc  x ả y  d ự n g  và k h a i  
thác  p h ấ n  niêm dạy-học ngoai ngừ sử  
d u n g  cỏng nghè nuỉlt irnẽdỉa

Khi tiên hành xây dựng phần mềm 
dạy-học ngoại ngữ cần xác (lịnh rỏ phần 
mềm sẽ dược sử dụng trôn mạn? hay 
ngoài mạng.

Phan mồm phụr vụ cho hoạt động 
dạy-học ngoại ngữ trôn lớp có hơổng đẵn 
rủa giao viên hay phục vụ tư h K\ tự 
luyện tập.

Đối tượng sử dụng phan mềm thuộc 
loại dối tượng nào? (lộ tuổi của người sử 
dụng dò ĩ hỏi người biên soạn chương 
trình phải lưu ý đặc hiệt <1 gỏc dỏ tóm lý.

Do hạn chế khả nâng thể hiện các bài 
giảng, hài minh hoa của màn hình, cần
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p h í i i  l>ô 1 n  s a n  c h o  t;ũ l iệu c h i  IIP 11 (lư<>r th e  

hiện tn*'iầ một man hinh hoàn ( hình
(Vin lận (lụng tỏi <la klủi nãiĩịi thỏ 

h i ệ n  m a u  sác  <lt* t h u  hú t  sự chú  V cua 
ỉìiĩưôi hoe và tạo hửn<* thú trong học tập 

Co ( lu i cẩn tlu ó r su <lunj» họp lý  dỏ 
n^iíói hoe không c hong 1>Ị mòi mát khi 
tim lì 1011 cùng nhú tìm kiêm thông tin.

Cần cán nhác khi lựa chọn lìinh anh 
dãc biệt lã hình ảnh dộng sao cho không 
lam mệt ngưòi học do ró <|uâ nhiều 
r h u v ể n  <!ộng.

cán tạo hộ thông núl hớp ly (lô cho 
nuưoi hục cỏ thỏ truy rập nlìỉinh chóng 
tùuinK nội dung cần tim

Hệ thông nút iliểu khiến trong 
chương trình cản (luộc nghiên cửu sao 
( ho n^ười học sủ dụng dồ dàng nhát là 
(lòi VOI n h ữ n g  người không  có kiến  thức 
tin học chuyên sâu

Phát huy tôi đa kỹ thuật 
multimécỉia dể có thể tác (lộng đốn nhiều 
giác quan của người học nhò đó có thể 
nàng cao chất lượng học tập.

Mọi khà nâng công nghệ dược sủ 
d u n g  đều  phái dựa  t rên  CÁC’ nhu  cầu của 
giáo học pháp ngoại ngừ. Tránh lạm 
dung khá nâng cũa công nghệ dan đến 
tác (lụng ngược trong gián học pháp 
ngoai ngữ.

Trong các phần mém nrn chú ý biên 
soạn (*á(* hoạt dộng khirh lệ, (lánh giá. 
khen, khuyên cáo đỏ người học hưng 
phấn mồi khi đạt dược những tiên bộ.

Cẩn tận dụng khà nãng liên kết. 
truy cập thông tin nhanh của máy tính 
mà dưa vào những thông tin trổ giúp, 
những lòi khuyên, loi giãi thích hoặc 
những tài liệu tham khảo đô ngiíòi học 
nhanh chóng tìm dược ki ôn thức cần bô 
trự nhám giai quyết nhanh chóng nhiệm 
vụ trong học tập.

3.3. C ác  n g u y ê n  tắ c  tư ơ n g  tá c  t r o n g  lớp  
học n g o a i  n g ừ  cỏ s ứ  (ỉụnịỉ cô n g  n g h ê  
m u l t i m é d ia

Tương tác là một hoạt dộng cỏ Viii 
trò rát <|ii;m trọng tronM íịiiá trinh (liiy-híH* 
ngoại ngũ Trong lớp hoe ngoại ngữ có >11 
dụng cõng nghệ multimõdia có r;ic loại 
hình tưcíng tác như sau tương tác 
tháy giáo với người học, giữa người học 
voi ngưòi học. giữa người học với chướng 
trinh thông qua máy tính, giữa thay với 
chường trình thông qua mây tinh. Hai 
hinh thái tương tác đầu tiôn (thay-ngưòi 
học và người học-người học) là hai hinh 
thái tư<jng tác vốn không thể thiếu trong 
các lớp học ngoại ngữ truyền thống. Hai 
hình thái tương tác sau (ngưòi học - chương 
trinh, thầy-chương trình) chì có trong 
các lỏp học ngoại n g ữ  có sử (lụng công 
nghệ multimédia. Các chương trinh dạy-học 
ngoại ngữ dược biên soạn có chất lượng 
dểu tim cách dưa vai trò của người thầy 
vào trong chương trình. Trên thực tỏ, 
người giáo viên không thê luôn túc* trực, 
hiện diện bôn người học mồi khi họ học 
tập hay luyện tập. Trong khi dó. trong 
quá trình học tập thi người học lọi 
thường xu vỏn cán đến sự trợ giúp rủa 
người giáo vión (7k* phần mỏm cần tận 
dụng kha nàng tạo dược những tường tác 
đe trong những trường hợp cụ thể hoặc 
trong chừng mực nào đó, chương trình có 
thỏ đảm dương dược vai trò của người 
giáo viên. Nhừng hoạt động trợ giúp, một 
sô hoạt dộng đánh giá, nhận xét. dưa ra 
các lời khuvên, chỉ dan có thổ được tiên 
hành ràt có hiệu quà nhờ kha nâng phán 
đoán, lường trước những khó khản cùa 
người trong kịch bản chương trình. Dôi 
khi nhò khả năng trợ giúp của (‘hương 
trình mà người học có thể tránh không 
phải (lôi diện vỏi người thầv, phái bộc lộ 
những sai S'\ hoặc yêu kém cùa minh.
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điều này rất có giá trị dối với những học 
viên còn rụt rè. chưa mạnh dạn trong lớp 
học. trong hoạt động tập thổ.

3.4. N h ậ n  th ứ c  tá m  /v m ời dô i với việc sử  
d u n g  cá c  th iế t  bỉ m u l t im é d ia  vào  
day-hoc n g o a i  n g ữ

Việc áp dụng một công nghệ mới 
luôn (lòi hói nhũng quan niệm mới. hiếu 
biêt mỏi và thái độ mỏi. Mức độ hiệu quả 
của việc áp dụng công  nghệ mỏi phụ 
thuộc một phần rất lỏn vào việc đỏi mới 
nhận thức, tâm lý này. Một khi người sử 
dung hiểu rô được ban chấu những thành 
tồ rủa công nghệ mới. họ sẻ khai thác có 
hiệu quả những khả năng hỗ trợ của công 
nghệ này. Ngược lại, những quan niệm sai 
lầm. những thái độ không đúng mức 
thường trở thành nhừngcản trỏ. kìm hãm 
quá trình phát triển khoa học trong đó có 
cả giáo học pháp ngoại ngữ.

Trong những phần nêu trôn, chúng 
ta đà có dịp để cập đến những ưu điểm 
của công nghệ multiméđia đôi với việc 
dạv-học ngoại ngừ. Nhung điều đó không 
có nghĩa là người giáo viên (‘ủng như học 
viên có thể ứng dụng rông nghệ 
multimédỉa bất cứ như thế nào. cần xây 
dựng nhừng quan niệm đúng đắn và 
(lồng thời tìm cách tránh những quan 
niệm sai lầm. Trong quá trình nghiên 
cửu ứng dụng công nghẹ mới này chúng 
tôi đã tổng kẻt dược một sỏ các quan 
niộm rùng như thái đô không đúng 
thường xảy ra (lỏi với giáo viên củng như 
học viên.

3.4.1. Q uan niệm sai lầm thứ nhất: 
"Học s ử  d ụ n g  m á y  t in h  rất khó, rấ t p h ứ c  
tạp, t ro n g  k h i  d ó  nó  c ũ n g  c h a n g  m o n g  lại  
được n h iề u  lợi ích cho cổng việc. X em  ro 
m a x  tính  ch ổ n g  quci c ủ n g  c h ỉ  la m ộ t  m á v  
c h ữ  cỏ th ê m  m à n  h ìn h  vò b à n g  tính ."  
Quan niệm sai lầm này hát nguồn từ

việc quan sát thấy hiện nay trong rất 
nhiều các văn phòng, máy tính mới chỉ 
được sử dụng chủ yếu dể soạn thảo vàn 
bản. Còn ít các vãn phòng sử (lụng máy 
tính với những chức nâng khác ngoài 
việc soạn thảo vàn bản mặc dù trên sách 
háo. dài phát thanh cùng như vô tuyến 
truyền hình vẫn thường nói máy tính có 
thể làm được nhiều công việc. Nhưng để 
có thổ sử dụng (lược máy tính làm dược 
những nhiệm vụ khác nhau thì cần phải 
dược dào tạo sử dụng. Việc học sử dụng 
máy tính đúng là có những khó khăn bởi 
những lý do sau:

Thử nhất, máy tính phức tạp hờn 
nhiều so với những thiét bị diộn tử 
thường dùng. Chiếc máy thu hình, một 
bộ dàn âm thanh vốn dã là một hộ thống 
điện tử phức tạp, nhưng hầu hết hệ 
thống phức tạp này được giấu sau vỏ 
máy. Phẩn hiện diện trên mặt máy chỉ 
còn là một vài phím điều khiển mà mỗi 
phím thường chỉ đảm nhiệm một chức 
nâng. Các thiết bị này không có khả 
năng tương tác với người sử dụng ma chi 
biết thực hiện mệnh lệnh một chiều. 
Trong khi dó, máy tính cho người ta thấy 
mọi sự phức tạp ngay trên mặt máy. Mỗi 
phím hoặc mỗi tỏ hợp phím sẽ đưa ra 
một lệnh khác nhau và nhất là người sử 
dụng cần phải thường xuvôn đôi thoại 
vói máy, phải chỉ ra nhúng nhiệm vụ 
khác nhau ứng với mồi tình huống khác 
nhau cho máy thực hiện. Đây là chưa nói 
thêm việc người sử dụng còn cần phải 
trau dồi thêm nhiều kiến thức cùng như 
thuật ngữ mang tính chuyên ngành tin 
học như ồ cứng, phần mềm, tệp tin v.v...

Thứ hai. việc dào tạo sử dụng máy 
tinh hiện nay trôn thị trường trong thòi 
gian qua đã mang tính thương mại quá 
cao. Nhiều chương trình đào tạo do để
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thu tlưnr học phi CÍỈO (1.1 l)i plìiir t; 1Ị) hoa 
tro 'li.mlt klìó hiếu cho nmíói liọr thậm 
c h i  l a m  n . m  l o n g  n h i ố u  n g ư o i  m u ò n  h ọ c

Thự<- tỏ tn'*n (lề (lan (lỏn thai (lộ làng 
lì anh V1CC ãp <lun<! rông nghộ moi này 
iro ĩiK  đội nịiũ cãn l)ộ ^ ià n ^  <lạv. Hụ sẽ tư 
cho ran^ lừ iníỏc itỏn nay họ ro can sữ 
dụng niíiv tính multlĩìKMỈia (lỉầU ma cóng 
việc ỉõàng tiạy vần "tót”. (Tát nhiên khai 
niệm "tỏt" (j dây cũng cỏn Ị>hài xem lại). 
Và (lè khỏi l)ị người khác cho minh la lạc 
hậu. thu cựu. những người này miệng thì 
nít hoan nghênh áp dụng c ông nghệ mới 
nhưng trong thảm tâm thi luôn tìm rách 
láng tránh hoặc nêu phái sử (lụng máy 
tinh tlìi sẽ luôn kêu ra  là máy hoạt dộng 
hay trục trặc.

3.4.2. Q uan niệm sai lẩm thứ hai: 
“M a y  t ín h  cỏ th ê  là m  đư ợ c  tá t  cả, nỏ đ iều  
kh iiỆ'n m ọ i thứ .  th ậ m  c h i  nỏ  cỏ thẻ  s ó n g  
tạo đư ực m ọ i ca i .” Quan niệm này 
thường thấy ờ những người quá choáng 
ngợp trước những khả nàng của máy 
tính. Do chưa có du những kiên thức vể 
tin họ<’ nôn họ quan niệm rằng (là là máy 
tính thì cỏ thể làm được tất cá mọi thứ. 
Khi ngưòi ta có bất cú một yêu cầu nào 
(lo, nghiễm nlìirn mây 1111 lì thực hiện 
clơợr MIỊÌÌV Thực ú* không tlú' như thê 
dược. Máy tinh chì có thê thực hiện (lược 
những nhiộm vụ mà người lập trinh đA 
xây dựng (luộc chương trình giỉii (Ịuyỏt 
việc dó dặt trôn máy và như vạy máy 
tính không thỏ làm được những gì mà 
con người chưa xác định được hoặc chưa 
lập trình giải quyết việc dó. Quan niệm 
nay sẽ dẫn (lên hậu quả là người giáo 
viên sè than thánh hoá. tuyệt dối hoá 
ĨTỌÌ khả năng của máy tính, từ đó xây 
<lín£ những chương trình dạy-học thực 
ú khủng khả thi trẽn máy tinh Mặt 
kiác vi cho rằng may tính lãm (liíộr Lất

r a  nf*n họ  n ^ h ì  r á n g  c h a n ^  c a n  pl ìà i  (luộc 
đào tạo, đôn khi vãí) việc họ sò tlề thất 
vọng VI không phiii c;’ii £1 yêu cẩu máy 
củng có thí* thon mãn được, (ịuan niệm 
nay thậm chi con (lẫn đôn suy nghi sai 
lầm (ho rang máy tính lam (luọc tát ca. 
nó có the thay thê ihUỊc cà giáo viên 
trong hoạt động dạy-học.

3 .4 .3  Q uan niệm  sai lẩm thứ ba: 
'Mọi s a i  lấ m  (tèu do  m a y  tinh  " Rất 
nhiều người sú dụng máy tính mồi khi 
thấy máy không thực hiện được các yêu 
cẩu đòi hỏi là luôn vội và đổ lỗi cho máy 
tính. Thực ra máy tính chỉ thực hiện 
những lệnh do chính người sư dụng yêu 
cẩu. Hầu hết các: sai lâm xảy ra đểu do 
chính những người sử dụng nhầm lẫn 
khi ra lệnh. Rất hiềm khi nào máy tính 
tự gây ra lồi. Chính vi vậy người sư dụng 
máy tính cần hiểu bản chất cùng như 
hậu quả của mỗi lệnh đưa ra cho máy và 
tránh luôn tìm cách đô lồi cho máy. Mỗi 
khi cỏ sai lầm cắn phân tích kỳ sẽ tìm ra 
được ngu vê n nhân và khắc phục được 
những lỗi này.

3.4.4. Quan niệm sai lam thứ tư: "áp 
d ụ n g  c ò n g  n ghệ  m úi sẽ là m  tâ n g  th ấ t  
n g h i ệ p Quan niệm sai lầm nãy là một 
trỏ ngại thường gặp phái mồi khi áp 
dụng một cóng nghệ mỏi. Quà là ờ một số 
cơ sỏ, ứng dụng công nghẹ mỏi đà dần 
đến việc sa thài một sô người lao dộng. 
Thực ra vấn để la ở chỗ ran phái dự kiên 
đào tạo những người lao dộng cỏ những 
năng lực mới de có thể đảm nhiệm dược 
công việc đã có sự hồ trọ cùa thiêt bị tin 
học. Trong lĩnh vực dạy-học ngoại ngữ, 
máy tính không bao giờ có thẻ thay thè 
được hoàn toàn người giáo viên mà chỉ ỏ 
một sô hoạt dộng thỏi, tuy vậy lúc này 
người giáo viẻn lại có những vai trò mỏi 
như tỏ chức hoạt động dạy-học, xây dựng
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chương t r in h  v .v ... Công nghệ ĩììííi không 
lam  mà! t! i công An việc làm  mà ch ỉ líiỏn  
nó th à n h  lìhừ ng  công việc (ỈƯỢc thực h iện 
ilưỏi (lạntf khác mã thỏ i.

3.4.5. Quan niệm sai lầm thứ năm: 
“M uốn  s ứ  d u n g  m á v  tin h  cán p h ả i  rấ t giỏi  
toan và p h á i  biết lậ p  tr inh ."  Vào những 
nàm 80 của thê kỳ trước, khi mà các 
chương trình dược biên soạn còn phải sử 
dụng những ngôn ngữ  lập trình sơ đẳng, 
bậc thấp chưa được hoàn hão. t hiỏt bị lúc 
đó chưa dù phát triển đê có thế thực hiện 
dề dàng các yêu cầu của người lập tr in h , 
thi người sù đụng còn cán phải dưa ra 
những câu lệnh cỏ cú pháp gần với cú 
pháp lập trinh. Người sứ dụng phải học 
thuộc lất nhiều quy tác cú pháp gần 
g i ố n g  với  c á c  <|UV t ắ c  t o á n  họ c.  Diều đó  

làm nhiều người sử dụng rất lúng túng 
(lạc b iệt đối với nhữ ng  người có tuổ i. 
N hư ng h iện  nay, với nhữ ng th iô t  bị ngàv 
m ột hoàn háo, kỹ  th u ậ t lập  tr ìn h  ngày 
một p há t tr iể n , ngôn ngữ lập  tr ìn h  ngày 
ràng  hoàn th iệ n , hầu hế t các m ệnh lệnh 
dược b iểu tượng hoá đã g iú p  cho người sủ 
dụng  dễ dàng  ra  lệnh  cho m áy tín h  th i 
hành các nh iệm  vụ  dược yêu cầu.

Tóm lại. năm quan niệm sai lầm 
thương gặp nêu trôn đã tạo nôn những 
trò ngại đỏi khi rất khỏ vượt qua. Trong 
hai loại khó khàn gặp phái khi áp dụng 
một công nghệ mới là nhúng khó khản vế 
vặt chất, kinh phí và những khó khàn vể 
tâm lý thì phái nói rằng những khó khăn 
về tâm lý thường gây nhiều trỏ ngại hơn. 
Đôi với việc dạy-học ngoại ngữ. điểu vỏ 
cùng quan trọng là rất cẩn sự thay đôi về 
nhận thức của các nhà quan lý, giáo 
viên, học viên cũng như của các bộ phận 
phục vụ giảng dạy

4. Kết lu ậ n

Công nghộ m u lt im é d ia  chí) th ấ y  khả 
náng hồ trợ  m ạnh mẽ tro n g  dạy-học 
ngoại ngữ. V iệc xảy  dựng hệ các nguyên 
tấc ứng dụng  công nghệ này đòi hòi 
nh iều  công tr ìn h  ngh iên  cứu chuyên sâu 
của các nhà giáo học pháp  ngoại ngữ. 
Các t iê u  chí phân  loạ i các phần  mềm 
dạy-học ngoại ngữ và các nguyên tắc ứng 
dụng  t r ìn h  bày trô n  đây mới ch ỉ là 
nhữ ng n gh iên  cứu ban dầu  tro n g  lĩnh  
vực ứng dụn g  công nghẹ thông  t in  trong  
giáo dục.
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PRINC1PLES 0 F  APPLYING MULTIMEDIA TECHNOLOGY 
TO KOKKKÌN LANOUAGE TEACHING . LEARN1NG
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'V lu ltim édia terhno logv ran s trong ly  promote loreign languago toaching and lenrmng. 
The rn *m l o f app lv ing  m u ltim cd ia  trehnology in educntion and trn in in g  in general as vvoll 
:is II) for<*ign language teaching and Ira rm ng  in  p a rtic u la r has gained a lot í»f a ttcn tion  from 
m othodologists. Tho spocial rcsoarch vvorks hv mothodologists arise from  Ihe nppcl to bu ild  
UỊ) Ihe svstom of prinripos for npplying multimédia technolog>? in íorcign líingiỉage tcaching 
and le a rn in g  in tẹrm s of bot-h mothodology and in ío rm ation  technology. Tho c r itc r ia  of 
class2fy ing  íore ign language teaching and learn ing  softwares and the npp ly ing  princip les 
prost-nted in  th is  artick* are jus t tho in it ia l studies on the app lica tion o f in fo rm ation  
technology to the foro ign language teaching and lea rn ing  at C ontor for Research and 
Application of Inlơrmation Tec hnology Assisted Languago Teaching nnd I^arning. Collego 
C)f Fc>rc»ig« Langu;ig<»s, V ịp tnam  N a tiona l rn iv e rs ity ,  lliìn o i.
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